SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2022- 2023
MÔN: SINH HỌC - KHỐI 12
MÔN: SINH HỌC LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
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	Nội dung kiến thức
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	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	1
	Cơ chế di truền ở cấp độ phân tử .
	1.1. Gen , mã di truyền và quá trình nhân đôi của AND

1.2.Phiên mã 
	4
	3
	4
	4
	2
	4
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	1,75
	5

	2
	Điều hòa hoạt động của gen

	Cơ chế điều hòa hoạt động các gen của operonLac
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	3
	Đột biến
	 - Đột biến gen
- Đột biến NST : cấu trúc và số lượng .
	6
	4.5
	3
	3
	3
	6
	2
	10
	9
	2
	18,25
	37,5

	4
	Quy luật di truyền của MenĐen
	- Quy luật phân li
	1
	0.75
	
	
	1
	2
	
	
	2
	
	20,0
	42,5

	
	
	- Quy luật phân li độc lập
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	1
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	3
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
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	Tổng
	12
	9
	9
	9
	6
	12
	3
	15
	28
	4
	45,0
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	
	


SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2022- 2023
MÔN: SINH HỌC - KHỐI 12
A. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:   

- Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 100%.

- Thời gian làm bài: 45 phút.

B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	              Bài
	Nhận biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1: Gen , mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
	1. Nhận diện các bộ ba kết thúc.
	2.Các đặc điểm của mã di truyền.

3 . Vai trò của các enzim trong quá trình nhân đôi AND.
	4. Tính số nu mỗi loại môi trường cung cấp khi gen thực hiện k lần nhân đôi .
	

	2: Phiên mã và dịch mã 
	5. Khái niệm về phiên mã . 

6. Các giai đoạn của quá trình dịch mã . 

7. Cấu trúc của ARNt .
	8.Cơ chế của quá trình phiên mã .

9 . Bản chất của mối quan hệ giữa : AND – ARN - PROTEIN
	10. Xác định trình tự n trên ARNm được tổng hợp từ một đoạn gen 
	

	3: Điều hòa hoạt động của gen
	
	11. Cơ chế điều hòa hoạt động các gen của operonLac.
	
	

	4 : Đột biến gen
	12.Khái niệm về đột biến điểm.

13. Khái niệm về thể đột biến .
	14. Cơ chế gây đột biến của chất 5BU.

15. Sự thay đổi số liên kết hdro ở gen đột biến 
	16. Xác định được số n mỗi loại của gen đột biến khi xử lí bằng 5BU , tia UV.
	17. Tính số n mỗi loại của gen đột biến khi gen đột biến nhân đôi k lần.

	5: NST và đột biến cấu trúc NST
	18.Các thành phần cấu trúc nên NST ở sinh vật nhân thực . 

19. Đường kính của các mức cuộn xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực 
	20. Sự thay đổi gen trên NST ở các dạng đột biến cấu trúc NST.


	21. Xác định được dạng đột biến cấu trúc NST .
	

	6 : Đột biến số lượng NST
	22. KN về đột biến thể lệch bội .

23 . Nhận biết được số lượng NST trong tế bào của thể dị đa bội .
	
	24. Tính số lượng NST trong các thể đa bội .


	25. Xác định KG của P khi biết tỉ lệ KH ở F1 trong các phép lai giữa các thể tứ bội .

	7 : Quy luật phân li 
	26.Nhận biết kết quả thí nghiệm của MenĐen
	
	27.Tính xác suất xuất hiện một loại KH ở đời con khi biết KG của P
	

	8: Quy luật phân li độc lập
	28.Nhận biết cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.
	29.Xác định được tỉ lệ giao tử tạo ra từ một kiểu gen của cơ thể .
	
	30.Xác định tỉ lệ KHở đời con khi biết KG và KH của bố mẹ .

	Tổng số câu
	12
	9
	6
	3

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


